
9A - P. 9B - P. 8A - P. 8B - P. 7A - P. 7B - P. 6A - P. 6B - P.

Thứ Tiết Thùy Trang Êm Hải Huệ Ninh Thu Trang Loan Q Trang

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Văn - T Trang Toán - Êm Hóa - Thúy TD - Bằng Văn - Ninh HĐTN - Trang HĐTN - Loan Nhạc - Q Trang

Hai 3 Văn - T Trang TD - Bằng Văn - Huệ Toán - Mai Văn - Ninh Nhạc - Q Trang Văn - Loan Toán - Thúy

4 Sinh - Thúy Hóa - Trang TD - Bằng Văn - Huệ Nhạc - Q Trang Văn - Thùy TrangVăn - Loan Văn - An

5 Hóa - Trang Văn - Ninh Toán - Mai Hóa - Thúy Toán - Êm Văn - Thùy TrangNhạc - Q Trang Văn - An

1 TD - Bằng CN - Đại Sử - Hải Địa - Phương Toán - Êm KHTN - Sinh Toán - Thoa KHTN - Hóa

2 Toán - Phương TD - Bằng Địa - Phương Văn - Huệ Toán - Êm KHTN - Hóa Anh - Hương KHTN - Sinh

Ba 3 Địa - Phương Toán - Êm CN - Đại Văn - Huệ CD - Hải Toán - Phương TD - Bằng Anh - Hương

4 Sinh - Thúy Anh - Hương Văn - Huệ Sử - Hải KHTN - Hóa Toán - Phương KHTN - Sinh TD - Bằng

5 Lí - Phương Sinh - Thúy Văn - Huệ CN - Đại KHTN - Sinh CD - Hải KHTN - Hóa MT - Phương

1 Sử - Hải Văn - Ninh TD - Bằng Toán - Mai Anh - Hương LS-ĐL - Địa Văn - Loan LS-ĐL - Địa

2 Anh - Hương Văn - Ninh Văn - Huệ Toán - Mai TD - Bằng LS-ĐL - Sử Tin - Đại LS-ĐL - Sử

Tư 3 Văn - T Trang CD - Hải Nhạc - Q Trang Anh - Hương Văn - Ninh TD - Bằng CN - Êm Văn - An

4 Văn - T Trang Sử - Hải Toán - Mai TD - Bằng LS-ĐL - Địa Anh - Hương LS-ĐL - Sử Tin - Đại

5 CD - Hải Anh - Hương Toán - Mai Sinh - Bằng LS-ĐL - Sử CN - Đại LS-ĐL - Địa CN - Êm

1 Anh - Hương Hóa - Trang Sinh - Bằng Văn - Huệ CN - Đại MT - Phương Văn - Loan Toán - Thúy

2 CN - Đại Lí - Phương Anh - Hương Toán - Mai MT - Phương Văn - Thùy TrangTD - Bằng Toán - Thúy

Năm 3 Hóa - Trang Địa - Phương Hóa - Thúy CN - Đại Anh - Hương Toán - Phương Toán - Thoa TD - Bằng

4

5

1 Văn - T Trang Sinh - Thúy CN - Đại MT - Phương KHTN - Sinh TD - Bằng KHTN - Lí Anh - Hương

2 TD - Bằng Lí - Phương MT - Phương Hóa - Thúy KHTN - Lí Anh - Hương KHTN - Sinh CD - Ninh

Sáu 3 Toán - Phương Địa - Phương Toán - Mai Nhạc - Q Trang TD - Bằng Văn - Thùy TrangAnh - Hương Toán - Thúy

4 Anh - Hương Nhạc - Q Trang Lí - Phương Sinh - Bằng Văn - Ninh KHTN - Lí MT - Phương KHTN - Sinh

5 Địa - Phương Anh - Hương Sinh - Bằng Lí - Phương Tin - Đại KHTN - Sinh CD - Ninh KHTN -  Lí

1 Lí - Phương Toán - Êm Anh - Nga CD - Huệ LS-ĐL Sử Tin - Đại Anh - Hương LS-ĐL Sử

2 Nhạc - Q Trang Văn - Ninh Anh - Nga Sử - Hải Toán - Êm Toán - Phương Toán - Thoa Anh - Hương

Bảy 3 Toán - Phương Văn - Ninh CD - Huệ Anh - Nga Anh - Hương LS-ĐL Sử Toán - Thoa HĐTN - Q Trang

4 Toán - Phương Toán - Êm Sử - Hải Anh - Nga HĐTN - Ninh Anh - Hương LS-ĐL - Sử Văn - An

5 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thực hiện từ 05/12/2022 đến …………………………...)

TRƯỜNG TH&THCS VẠN HƯƠNG





8 9

4 4

1 2

2 2

2 2

4 5

2 1

2 2

1 1

2 1

3 3

2 2

1 1

1 0

1

2 26

1

30


